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LLCT

Trình độ 
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độ tin 

học
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độ 
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I

1
Vũ Hoàng 

Thiên
10/05/1978

Giám 

đốc

Trung tâm 

Công nghệ 

và Nền 

tảng số, 

Sở Khoa 

học và 

Công nghệ

11 năm 11 

tháng 

(giữ chức 

danh công 

nghệ thông 

tin hạng III 

là 02 năm 

11 tháng) 

25 năm

Công nghệ 

thông tin 

hàng III

V.11.06.14 9 4,98

Cử nhân

Đại học

Kinh tế; Công 

nghệ thông tin

Công nghệ 

Điện tử - 

Viễn thông

Trung 

cấp;

Cao cấp

Chuyên 

viên;   

Chuyên 

viên chính

Cử nhân

Tiếng 

Anh 

trình độ 

B

Bồi dưỡng 

theo tiêu 

chuẩn chức 

danh nghề 

nghiệp công 

nghệ thông tin

Tiếng 

Mông

1. Được bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp công nghệ thông tin hạng III, mã số V.11.06.14 tại

Quyết định số 5982/QĐ-SNV ngày 30/11/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên về việc bổ nhiệm và xếp lương

theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức.

2. Tham gia nghiên cứu, xây dựng 01 đề tài nghiên cứu khoa học về lĩnh vực công nghệ thông tin “Nghiên cứu,

ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng chính quyền điện tử gắn với đô thị thông minh tại huyện Mường

Chà”  

- Quyết định số 633/QĐ-STTTT ngày 02/6/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên về việc cử

chủ nhiệm, các thành viên tham gia thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp tỉnh; 

- Giấy chứng nhận Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước số

đăng ký: 06/2022/KQNC ngày 30/11/2022 của Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ,

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên;

- Quyết định số 2230/QĐ-UBND ngày 06/12/2022 của UBND tỉnh Điện Biên về Công nhận kết quả thực hiện

nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Điện Biên.

3. Tham gia thẩm định dự án công nghệ thông tin 

3.1. Dự án “Xây dựng hạ tầng kỹ thuật chính quyền điện tử tỉnh Điện Biên”

- Quyết định số 832/QĐ-STTTT ngày 03/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên về việc

thành lập Hội đồng thẩm định thiết kế cơ sở điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ

thuật chính quyền điện tử tỉnh Điện Biên; 

- Quyết định số 676/QĐ-UBND ngày 13/7/2020 của UBND tỉnh Điện Biên về Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo

nghiên cứu khả thi Dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật chính quyền điện tử tỉnh Điện Biên. 

3.2. Dự án “Xây dựng hạ tầng kỹ thuật chính quyền điện tử tỉnh Điện Biên”

- Quyết định số 266/QĐ-STTTT ngày 09/3/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên về việc

thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh Dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật chính

quyền điện tử tỉnh Điện Biên; 

- Quyết định số 712/QĐ-UBND ngày 13/5/2021 của UBND tỉnh Điện Biên về Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo

nghiên cứu khả thi Dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật chính quyền điện tử tỉnh Điện Biên.

4. Trong thời gian giữ chức danh nghề nghiệp Công nghệ thông tin hạng III (hoặc tương đương) được tặng Bằng

khen của UBND tỉnh Điện Biên tại Quyết định số 118/QĐ-UBND ngày 23/01/2024 của UBND tỉnh Điện Biên

về việc khen thưởng thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023 cho tập thể, cá nhân thuộc

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên.

HỘI ĐỒNG XÉT THĂNG HẠNG VIÊN CHỨC

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của

 hạng dự xét

Các điều kiện, tiêu chuẩn của cá nhân đáp ứng yêu cầu chức danh dự xét

TỪ CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HẠNG III LÊN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HẠNG II: 03 NGƯỜI

(Ban hành kèm theo Thông báo số 05/TB-HĐXTH ngày  18/12/2025 của Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức Sở Khoa học và Công nghệ)

DANH SÁCH 

DỰ KIẾN VIÊN CHỨC TRÚNG TUYỂN KỲ XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP TỪ HẠNG III VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG LÊN HẠNG II VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG NĂM 2025

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

STT Họ  và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức 

vụ hoặc 

chức 

danh 

công tác

Cơ quan 

đơn vị 

đang làm 

việc

Thời gian 

giữ chức 

danh nghề 

nghiệp 

hiện tại 

hoặc 

tương 

đương

Thời 

gian tốt 

nghiệp 

theo 

văn 

bằng

Hạng, CDNN, lương hiện hưởng
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Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của

 hạng dự xét

Các điều kiện, tiêu chuẩn của cá nhân đáp ứng yêu cầu chức danh dự xétSTT Họ  và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức 

vụ hoặc 

chức 

danh 

công tác

Cơ quan 

đơn vị 

đang làm 

việc

Thời gian 

giữ chức 

danh nghề 

nghiệp 

hiện tại 

hoặc 

tương 

đương

Thời 

gian tốt 

nghiệp 

theo 

văn 

bằng

Hạng, CDNN, lương hiện hưởng

2
Nguyễn Thị 

Hiền
23/11/1974

Phó 

Giám 

đốc

Trung tâm 

Công nghệ 

và Nền 

tảng số, 

Khoa học 

và Công 

nghệ

21 năm 

(giữ chức 

danh công 

nghệ thông 

tin hạng III 

là 02 năm 

11 tháng) 

21 năm

Công nghệ 

thông tin 

hàng III

V.11.06.14

9 

VK 

5%

4,98 Đại học

Cử nhân khoa 

học ngành 

GD Tiểu học

Kỹ sư Công 

nghệ thông tin

Trung 

cấp

Chuyên 

viên;   

Chuyên 

viên chính

Kỹ sư

Tiếng 

Anh 

trình độ 

B

Bồi dưỡng 

theo tiêu 

chuẩn chức 

danh nghề 

nghiệp công 

nghệ thông tin

Tiếng 

Mông

1. Được bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp công nghệ thông tin hạng III, mã số

V.11.06.14 tại Quyết định số 5983/QĐ-SNV ngày 30/11/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên về việc

bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức.

2. Tham gia thẩm định dự án công nghệ thông tin “Xây dựng hệ thống đảm bảo an toàn an ninh

thông tin cho hệ thống mạng của các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Điện Biên”  

- Quyết định số 791/QĐ-STTTT ngày 14/6/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên

về việc thành lập Hội đồng thẩm định các dự án ứng dụng công nghệ thông tin năm 2021 do Sở

Thông tin và Truyền thông làm chủ đầu tư; 

- Quyết định số 3008/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 của UBND tỉnh Điện Biên về Phê duyệt Báo cáo

nghiên cứu khả thi Dự án: Xây dựng hệ thống đảm bảo an toàn an ninh thông tin cho hệ thống mạng

của các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

3. Tham gia xây dựng đề án tinh giản biên chế Sở Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2015-2021: 

- Quyết định số 29a/QĐ-STTTT ngày 27/7/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc thành

lập Ban Soạn thảo  Đề án Tinh giản biên chế Sở Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2015-2021; 

- Quyết định số 568/QĐ-UBND ngày 24/4/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án Tinh giản

biên chế giai đoạn 2015-2021.

4. Trong thời gian giữ chức danh nghề nghiệp Công nghệ thông tin hạng III (hoặc tương đương)

được tặng Bằng khen của UBND tỉnh Điện Biên và Bộ Thông tin và Truyền thông: 

- Quyết định số 52/QĐ-BTTTT ngày 21/01/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tặng

Bằng khen của Bộ trưởng; 

- Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 18/3/2014 của UBND tỉnh Điện Biên về việc tặng thưởng danh

hiệu “TTLĐXS” và Bằng khen cho các tập thể, cá nhân thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh

Điện Biên năm 2013; 

- Quyết định số 742/QĐ-BTTTT ngày 18/5/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tặng

thưởng Bằng khen của Bộ trưởng.

3
Đỗ Quang 

Minh
23/01/1987

Công 

nghệ 

thông 

tin hàng 

III

Trung tâm 

Công nghệ 

và Nền 

tảng số, 

Khoa học 

và Công 

nghệ

11 năm 7 

tháng

(giữ chức 

danh công 

nghệ thông 

tin hạng III 

là 02 năm 

11 tháng) 

13 năm

Công nghệ 

thông tin 

hàng III

V.11.06.14 5 3,66 Đại học
Kỹ sư Công 

nghệ thông tin
Kỹ sư

TOEFL 

ITP

Bồi dưỡng 

theo tiêu 

chuẩn chức 

danh nghề 

nghiệp công 

nghệ thông tin

1. Được bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp công nghệ thông tin hạng III, mã số V.11.06.14 tại

Quyết định số 5984/QĐ-SNV ngày 30/11/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên về việc bổ nhiệm và xếp lương

theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức.

2. Tham gia nghiên cứu, xây dựng 01 đề tài nghiên cứu khoa học về lĩnh vực công nghệ thông tin “Nghiên cứu,

ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng chính quyền điện tử gắn với đô thị thông minh tại huyện Mường

Chà”  

- Quyết định số 633/QĐ-STTTT ngày 02/6/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên về việc cử

chủ nhiệm, các thành viên tham gia thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp tỉnh; 

- Giấy chứng nhận Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước số

đăng ký: 06/2022/KQNC ngày 30/11/2022 của Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ,

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên;

- Quyết định số 2230/QĐ-UBND ngày 06/12/2022 của UBND tỉnh Điện Biên về Công nhận kết quả thực hiện

nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Điện Biên.

3. Tham gia thẩm định dự án công nghệ thông tin 

3.1. Dự án “Xây dựng hạ tầng kỹ thuật chính quyền điện tử tỉnh Điện Biên”

- Quyết định số 832/QĐ-STTTT ngày 03/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên về việc

thành lập Hội đồng thẩm định thiết kế cơ sở điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ

thuật chính quyền điện tử tỉnh Điện Biên; 

- Quyết định số 676/QĐ-UBND ngày 13/7/2020 của UBND tỉnh Điện Biên về Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo

nghiên cứu khả thi Dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật chính quyền điện tử tỉnh Điện Biên. 

3.2. Dự án “Xây dựng hạ tầng kỹ thuật chính quyền điện tử tỉnh Điện Biên”

- Quyết định số 266/QĐ-STTTT ngày 09/3/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên về việc

thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh Dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật chính

quyền điện tử tỉnh Điện Biên; 

- Quyết định số 712/QĐ-UBND ngày 13/5/2021 của UBND tỉnh Điện Biên về Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo

nghiên cứu khả thi Dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật chính quyền điện tử tỉnh Điện Biên.

4. Trong thời gian giữ chức danh nghề nghiệp Công nghệ thông tin hạng III (hoặc tương đương) được tặng Bằng

khen của UBND tỉnh Điện Biên tại Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 16/01/2023 của UBND tỉnh Điện Biên

về việc khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022 cho các tập thể, cá nhân thuộc Sở Thông

tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên.



3

Nam Nữ

Hạng chức 

danh nghề 

nghiệp 

hiện giữ

Mã số 

hạng chức 

danh nghề 

nghiệp 

hiện giữ
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Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của

 hạng dự xét

Các điều kiện, tiêu chuẩn của cá nhân đáp ứng yêu cầu chức danh dự xétSTT Họ  và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức 

vụ hoặc 

chức 

danh 

công tác

Cơ quan 

đơn vị 

đang làm 

việc

Thời gian 

giữ chức 

danh nghề 

nghiệp 

hiện tại 

hoặc 

tương 

đương

Thời 

gian tốt 

nghiệp 

theo 

văn 

bằng

Hạng, CDNN, lương hiện hưởng

II

Đại học

Quản lý tài 

nguyên rừng 

và môi trường

Thạc sĩ
  Quản lý tài 

nguyên rừng

Chuyên 

viên

Tin học 

văn 

phòng 

trình độ 

B

Anh B;

Anh B1

Bồi dưỡng 

theo tiêu 

chuẩn chức 

danh công 

nghệ  

Tiếng 

Mông

1. Được bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp kỹ sư tại Quyết định số 383/QĐ-

SNV ngày 06/10/2010 của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng viên chức.

2. Đã chủ nhiệm 03 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh được nghiệm thu ở mức đạt

(quy đổi kết quả hoạt động chuyên môn được 03 điểm), gồm:

2.1. Nhiệm vụ "Nghiên cứu kỹ thuật thâm canh cây Chít trên đất nương, đồi hoang

hoá trên địa bàn tỉnh Điện Biên"

- Quyết định số 03b/QĐ-TTTT&UDTBKHCN ngày 24/01/2011 của Trung tâm Thông tin

và Ứng dụng tiến bộ KHCN về việc cử chủ nhiệm đề tài;

- Giấy chứng nhận Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng

ngân sách nhà nước số đăng ký: 12/KQNC ngày 05/12/2016 của Trung tâm Thông tin và

Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên.

2.2. Nhiệm vụ "Xây dựng mô hình Nông - Lâm kết hợp ven hồ Nậm Ngám tại xã Pu

Nhi huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên"

- Quyết định số 40/QĐ-TTKHCN ngày 27/12/2012 của Trung tâm Thông tin và Ứng dụng

tiến bộ KHCN về việc cử chủ nhiệm dự án;

- Giấy chứng nhận Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng

ngân sách nhà nước số đăng ký 07/2017/KQNC ngày 30/10/2017 của Trung tâm Thông tin

và Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên;

- Quyết định số 595/QĐ-UBND ngày 24/7/2018 của UBND tỉnh Điện Biên về việc công

nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

2.3. Nhiệm vụ "Nghiên cứu khả năng thích ứng xây dựng mô hình cây Sachi inchi tại

tỉnh Điện Biên"

- Quyết định số 07/QĐ-TTTT&UDTBKHCN ngày 03/3/2020 của Trung tâm Thông tin và

Ứng dụng tiến bộ KHCN cử chủ nhiệm, các thành viên thực hiện đề tài;

- Giấy chứng nhận Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng

ngân sách nhà nước số đăng ký 07/2022/KQNC ngày 19/12/2022 của Trung tâm Thông tin

và Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên;

- Quyết định số 2324/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của UBND tỉnh Điện Biên về việc

công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ  tỉnh Điện Biên.

3. Tham gia 02 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh được nghiệm thu ở mức đạt (quy

đổi kết quả hoạt động chuyên môn được 1,5 điểm), gồm:

3.1. Nhiệm vụ "Xây dựng mô hình khoai tây trái vụ và sản xuất khoai tây thương

phẩm tại huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên"

- Giấy chứng nhận Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng

ngân sách nhà nước số đăng ký 08/2017/KQNC ngày 06/11/2017 của Trung tâm Thông tin

và Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên.

3.2. Nhiệm vụ "Thu thập, đánh giá nguồn gen hoa Lan Điện Biên và khu vực lân cận

lưu giữ chúng tại vùng Tây Bắc"

- Giấy chứng nhận Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng

ngân sách nhà nước số đăng ký 01/2018/KQNC ngày 09/3/2018 của Trung tâm Thông tin

và Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên.

17 năm

08 năm

Kỹ sư (hạng 

III)

 Trung 

tâm Khoa 

học và 

Đổi mới 

sáng tạo, 

Sở Khoa 

học và 

Công nghệ

V.05.02.07 6 3,99
Trung 

cấp

14 năm 3 

tháng 
1 

Bùi Viết 

Truy
27/07/1983

Phó 

Giám 

đốc
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Nam Nữ

Hạng chức 

danh nghề 

nghiệp 

hiện giữ

Mã số 

hạng chức 

danh nghề 

nghiệp 

hiện giữ

Bậc
Hệ số 

lương

Trình độ 

chuyên 

môn 

Chuyên 

ngành 

Trình 

độ 

LLCT

Trình độ 

QLNN

Trình 

độ tin 

học

Trình 

độ 

ngoại 

ngữ

Chứng chỉ 

bồi dưỡng 

hạng chức 

danh nghề 

nghiệp

Chứng 

chỉ tiếng 

DTTS

1 2 3 4 5 6 7 8 11 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của

 hạng dự xét

Các điều kiện, tiêu chuẩn của cá nhân đáp ứng yêu cầu chức danh dự xétSTT Họ  và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức 

vụ hoặc 

chức 

danh 

công tác

Cơ quan 

đơn vị 

đang làm 

việc

Thời gian 

giữ chức 

danh nghề 

nghiệp 

hiện tại 

hoặc 

tương 

đương

Thời 

gian tốt 

nghiệp 

theo 

văn 

bằng

Hạng, CDNN, lương hiện hưởng

III

1 
Nguyễn Thị 

Mai
03/03/1974

Trưởng 

phòng 

Công 

nghệ số 

Trung tâm 

Công nghệ 

và Nền 

tảng số, 

Khoa học 

và Công 

nghệ

21 năm 

(giữ chức 

danh 

chuyên 

viên là 03 

năm) 

21 năm

Chuyên 

viên 

(hạng III)

01.003 8 4,65 Đại học

Cử nhân khoa 

học ngành 

GD Mầm non

Luật kinh tế

Trung 

cấp

Chuyên 

viên;   

Chuyên 

viên chính

Tin học 

ứng 

dụng 

trình độ 

B

Tiếng 

Anh 

trình độ 

B

Bồi dưỡng 

ngạch chuyên 

viên chính

Tiếng 

Mông

1. Được bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp Chuyên viên (hạng III, mã số 01.003) tại Quyết định số

4366/QĐ-SNV ngày 28/10/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên về việc bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh

nghề nghiệp đối với viên chức

2. Tham gia xây dựng 02 đề án

2.1. Đề án tinh giản biên chế Sở Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2015-2021  

- Quyết định số 29a/QĐ-STTTT ngày 27/7/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên về việc

thành lập Ban Soạn thảo  Đề án Tinh giản biên chế Sở Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2015-2021;

- Quyết định số 568/QĐ-UBND ngày 24/4/2016 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt Đề án Tinh giản

biên chế giai đoạn 2015-2021

2.2. Đề án cơ cấu lại tổ chức bộ máy Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông: 

- Quyết định số 1454/QĐ-STTTT ngày 05/10/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên về việc

thành lập Tổ Soạn thảo “Đề án Tinh cơ cấu lại tổ chức bộ máy Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền

thông”;  

- Quyết định số 172/QĐ-UBND ngày 08/02/2023 của UBND tỉnh Điện Biên về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ

máy của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên.

3. Trong thời gian giữ chức danh nghề nghiệp Chuyên viên hạng III (hoặc tương đương) được tặng 02 Bằng

khen của UBND tỉnh Điện Biên:

- Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 21/01/2015 của UBND tỉnh Điện Biên về việc tặng danh hiệu "tập thể lao

động xuất sắc" và Bằng khen cho các tập thể, cá nhân thuộc Sở Thông tin và Truyền thông năm 2014; 

- Quyết định số 125/QĐ-UBND ngày 30/7/2018 của UBND tỉnh Điện Biên về việc khen thưởng thành tích thực

hiện nhiệm vụ năm 2017 Sở Thông tin và Truyền thông
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